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ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH TNTT THÁNG 8  

NĂM 2024 
Thông tin chung  

Tên phòng thí nghiệm:  .................................................................................................................  

Tên cơ quan (Tên đơn vị xuất hóa đơn):  .......................................................................................  

Địa chỉ xuất hóa đơn:  ...................................................................................................................  

Mã số thuế:  ..................................................................................................................................  

Người liên hệ : ........................................................ Chức vụ : ......................................................  

Điện thoại :  ............................................................ Fax : .............................................................   

E-mail :  .................................................................. Di động : ......................................................  

Địa chỉ gửi mẫu đến PTN: .............................................................................................................  

 
Mã chương 

trình 
Nền mẫu 

Tên chương 
trình 

Tên chỉ tiêu 
Phí tham gia 

(VNĐ) 

IPT.001 

Nước sạch 
(Nước sinh 
hoạt, nước 
uống, nước 
mặt, nước 

ngầm); 
Nước thải 

Phân tích các chỉ 
tiêu đánh giá chất 

lượng nước 

 Màu sắc 

2.500.000 

 Độ đục 
 pH 
 Độ kiềm tổng 
 Độ cứng tổng 
 Độ cứng Ca 
 TDS 
 TSS 

IPT.005 
Phân tích nhóm 

Hydrocarbon 
thơm trong nước 

 Benzene              

3.000.000 

 Ethylbenzene              
 Phenol 
 Styrene            
 Toluene 
 Xylene 

IPT.008 

Phân tích thuốc 
BVTV gốc 

Phospho trong 
nước 

 Dichlorvos 

3.000.000 

 Disulfoton 
 Mevinphos 
 Dimethoate 
 Diazinon 
 Methyl - Parathion 
 Malathion 
 Fenthion 
 Chlopyrifos 
 Ethion 

IPT.009 
Nước sạch 
(Nước sinh 

Phân tích nhóm 
PCBs trong nước 

 2,4',4-
Trichlorobiphenyl  

3.500.000 
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Mã chương 
trình 

Nền mẫu 
Tên chương 

trình 
Tên chỉ tiêu 

Phí tham gia 
(VNĐ) 

hoạt, nước 
uống, nước 
mặt, nước 

ngầm); 
Nước thải 

 2,2',5,5' -
Tetrachlorobiphenyl  
 2,4',5- 
trichlorobiphenyl 
 2,2',4,5,5' 
pentachlorobiphenyl 
 2,3',4,4',5- 
pentachlorobiphenyl 
 2,2',3,4,4',5' 
hexachlorobiphenyl 
 2,2',4,4',5,5'- 
hexachlorobiphenyl 
 2,2',3,4,4',5,5'- 
heptachlorobiphenyl 

IPT.016 
Phân tích kim loại 

trong nước 

 Cu 

3.500.000 

 Fe 
 Zn 
 Mn 
 Cr tổng 
 Ni 
 Na 
 K 
 CrVI 
 Cd 
 Pb 
 As 
 Hg 
 Ba 
 Sb 
 Se 

IPT.004 
Thực phẩm 
(mì ăn liền) 

Phân tích các chỉ 
tiêu đánh giá chất 
lượng thực phẩm 

 Protein thô 

2.500.000 

 Béo 
 Xơ thô 
 Muối 
 Carbohydrate 
 Tro tổng số 
 Độ ẩm 
 Chỉ số peroxit 

IPT.029 
Thức ăn 

chăn nuồi, 
Thức ăn 
thuỷ sản 

Phân tích các chỉ 
tiêu đánh giá chất 

lượng thức ăn 
chăn nuôi 

 Protein thô 

2.500.000 

 Tro tổng 
 Xơ thô 
 Ẩm 
 Béo 
 P 
 TBV_N 

IPT.031 Phân tích hàm  Salbutamol 2.000.000 
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Mã chương 
trình 

Nền mẫu 
Tên chương 

trình 
Tên chỉ tiêu 

Phí tham gia 
(VNĐ) 

lượng  Clenbuterol 
 Ractopamine 

IPT.033 Phân bón 
Phân tích các chỉ 
tiêu đánh giá chất 
lượng phân NPK 

 Độ ẩm 

2.500.000 
 N tổng số 
 P2O5 hữu hiệu 
 K2O tổng số 
 K2O hữu hiệu 

 
                      Ngày          tháng          năm 20 
                    ĐẠI DIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐĂNG KÝ 
                      (Ký tên, đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Xin quý khách hàng vui lòng gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ sau 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO QUỐC TẾ (IPT) 

 Địa chỉ : 156/29 – 31 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Tp. HCM 

 Điện thoại/zalo : 0906365962 

 Email : info@iptpro.net 

 Web        : iptpro.net 
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BẢNG TÌM HIỂU YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG VỀ 
THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO NĂM 2024 

Tên phòng thí nghiệm:  .................................................................................................................  

Tên cơ quan:  ................................................................................................................................  

Người liên hệ : ........................................................ Chức vụ : ......................................................  

Điện thoại :  ............................................................ Fax : .............................................................   

E-mail :  .................................................................. Di động : ......................................................  

1. Đề xuất các yêu cầu ngoài chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2024 

Nội dung chương trình yêu cầu Thời gian tổ chức 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

2. Các đề xuất khác:  

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 Ngày          tháng          năm 20 
                    ĐẠI DIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM  
                      (Ký tên, đóng dấu) 

 


